PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU XÂY DỰNG BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Kế hoach kiểm tra số 28/KH-VKSTC ngày 24/02/2020, 

tình hình và số liệu lấy từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/6/2020)
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I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Kiểm tra đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ 9, Vụ 10 và Vụ 12; công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, chỉ đạo và điều hành công tác kiểm sát đối với VKSND cấp dưới trong các lĩnh vực công tác này.
1. Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

1.1. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu công tác đột phá.
1.2. Việc triển khai, thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, chỉ tiêu Quốc hội giao theo quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH13 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.
1.3. Việc thực hiện các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành: Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ, việc dân sự; vụ án hành chính; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyêng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật… .

2. Đối với công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; việc giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn khiếu nại oan, sai, hạn chế khiếu kiện bức xúc, kéo dài, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
II. TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT

1. Tình hình (Nêu rõ tình hình tranh chấp và vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án; tình hình khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động tư pháp).

2. Số liệu công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (yêu cầu tách riêng từng loại, bao gồm cấp huyện và cấp tỉnh, có so sánh với cùng kỳ năm trước)
2.1. Án cấp sơ thẩm 

- Trả lại đơn khởi kiện; 

- Tổng thụ lý (số cũ, số mới);

- Đã xử lý, giải quyết; 

+ Tạm đình chỉ; 

+ Đình chỉ; 

+ Công nhận sự thoả thuận theo tố tụng dân sự (đối với án kinh doanh thương mại, lao động); Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án (đối với án hành chính);

+ Đã xét xử; 

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết.

2.1. Án cấp phúc thẩm

- Tổng thụ lý (số cũ, số mới);

- Đã xử lý, giải quyết; 


+ Hoãn phiên toà;


+ Đình chỉ xét xử;


+ Đã xét xử; 

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết. 

3. Số liệu kiểm sát giải quyết vụ, việc phá sản (yêu cầu tách riêng từng loại, bao gồm cấp huyện và cấp tỉnh, có so sánh với cùng kỳ năm trước)
3.1. Viện kiểm sát cấp huyện

- Tổng thụ lý (số cũ, số mới);

- Đã xử lý, giải quyết;

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết; 

3.2. Viện kiểm sát cấp tỉnh

- Tổng thụ lý (số cũ, số mới);

- Đã xử lý, giải quyết;

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết. 

4. Số liệu kiểm sát việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (số liệu yêu cầu nêu cụ thể từng biện pháp: Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Đưa vào trường giáo dưỡng)

4.1. Viện kiểm sát cấp huyện

- Tổng thụ lý; 

- Đã xử lý, giải quyết; 

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết.

4.2. Viện kiểm sát cấp tỉnh

- Tổng thụ lý; 

- Đã xử lý, giải quyết; 

- Còn tồn chưa xử lý, giải quyết.

5. Kết quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật 

- Kiểm sát trả lại đơn khởi kiện (Số lượng văn bản trả lại đơn khởi kiện đã kiểm sát? Số kiến nghị đã ban hành);

- Kiểm sát thông báo thụ lý (Số lượng thông báo đã kiểm sát? Số kiến nghị đã ban hành);

- Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ (Số lượng quyết định đã kiểm sát? Số kiến nghị, kháng nghị đã ban hành);

- Kiểm sát quyết định đình chỉ (Số lượng quyết định đã kiểm sát? Số kiến nghị, kháng nghị đã ban hành);

- Kiểm sát việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời? (Số kiến nghị, kháng nghị đã ban hành);

- Kiểm sát quyết định công nhận thoả thuận của đương sự (đối với án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động), quyết định công nhận kết quả đối thoại thành và đình chỉ giải quyết vụ án (đối với án hành chính);

- Kiểm sát xét xử tại phiên toà;

- Kiểm sát bản án, quyết định (sơ thẩm, phúc thẩm; bao gồm cả cấp huyện và cấp tỉnh);

- Số kháng nghị được ban hành (bao gồm cả cấp huyện và cấp tỉnh); 

- Số kiến nghị được ban hành (bao gồm cả cấp huyện và cấp tỉnh);

- Số văn bản VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ;

- Số văn bản VKS yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ;


- Số phiên toà rút kinh nghiệm; trong đó, số phiên tòa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm? Cấp huyện? Cấp tỉnh?

- Số thông báo rút kinh nghiệm;

- Số văn bản trả lời thỉnh thị;

- Số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;

- Công tác kiểm tra đối với Viện kiểm sát cấp dưới;

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, chỉ tiêu Quốc hội giao theo quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH13 ngày 27/11/2019 của Quốc hội;

- Việc lập hồ sơ kiểm sát phục vụ việc kiểm sát (bao gồm cả cấp huyện và cấp tỉnh).

Ngoài các nội dung trên, xét thấy có nội dung cần thiết phải báo cáo thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo kết quả đã thực hiện cùng những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra. 
6. Kết quả công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 

6.1. Tiếp công dân

 Số lượt công dân VKS 2 cấp đã tiếp:..... lượt. Trong đó:

- VKSND tỉnh tiếp .... lượt, lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp .... lượt

- Các VKSND cấp huyện tiếp .... lượt, lãnh đạo VKSND cấp huyện tiếp ... lượt.


6.2. Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý đơn

- Tổng số đơn đã nhận:.......Trong đó:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: ....đơn/ việc (khiếu nại:    đơn/    việc; tố cáo:    đơn/ việc; kiến nghị, phản ánh:     đơn/     việc).

+ Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết:      đơn/    việc

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết:

6.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền


- Tổng số thụ lý:     đơn/     việc (tỉnh:...., huyện....), trong đó: 


+ Khiếu nại:     đơn/    việc (tỉnh...., huyện....)


+ Tố cáo:       đơn/      việc (tỉnh....., huyện....).

 
+ Kiến nghị, phản ánh:        đơn/     việc (tỉnh..., huyện....).


- Giải quyết:      đơn/     việc (tỉnh...., huyện....)


- Đang giải quyết:      đơn/     việc (quá hạn:       đơn/    việc).


6.4. Kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật


- Tiếp nhận:      đơn/  việc?

- Đủ điều kiện thụ lý, kiểm tra:    đơn/     việc?

+ Đã kiểm tra, ban hành kết luận:        , kết quả:  


+ Đang xem xét, kiểm tra:         đơn.


6.5. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp


- Kiểm sát trực tiếp: ....cuộc (tỉnh:         , huyện:       ).


- Kiểm sát vụ việc: ...đơn/ .... vụ việc         


- Các biện pháp kiểm sát khác:  


6.6. Kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị cấp dưới


Ngoài các nội dung trên, xét thấy có nội dung cần thiết phải báo cáo thì VKSND hai cấp báo cáo kết quả đã thực hiện cùng những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT

· Những kết quả đã đạt được;

· Những hạn chế, tồn tại;

· Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại;

· Những khó khăn, vướng mắc.

IV. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

· Giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2020;

-   Kiến nghị (đối với VKS cấp trên, các cơ quan tư pháp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)./.
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